
  

 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-UBND              Bình Phước, ngày     tháng     năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách sản phẩm/nhóm sản phẩm  

công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước (lần 6) năm 2022 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT; 

Xét đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu tỉnh Bình Phước (lần 6) năm 2022 tại Tờ trình số 40/TTr-HĐBC ngày 18       

tháng 7 năm 2022, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách sản phẩm/ nhóm sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước (lần 6) năm 2022, cụ thể như sau:  

(Danh sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Cấp Giấy chứng nhận và tiền khen thưởng là 2.000.000 đồng (Hai 

triệu đồng) cho các sản phẩm/nhóm sản phẩm được công nhận là sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước (lần 6) năm 2022. 

Kinh phí khen: từ nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến công năm 2022 đã giao 

cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thành viên Hội đồng bình 

chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước (lần 6) năm 

2022, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, 



  

đơn vị có liên quan và các cơ sở công nghiệp nông thôn có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:  

- Bộ Công Thương; 

- TT.TU, TT. HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DANH SÁCH SẢN PHẨM/ NHÓM  SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 

 NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH BÌNH PHƯỚC (LẦN 6) NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     tháng 7 năm 2022 

  của UBND tỉnh Bình Phước) 

 

Stt 
Tên sản phẩm/ 

Nhóm sản phẩm 

Đơn vị sản 

xuất sản phẩm 
Địa chỉ 

Ghi 

chú 

1 Võng gỗ Hoàng Nam 
Hộ kinh doanh Hoàng 

Nam 

Thôn 12, xã Long Hà, 

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

 

2 Hoa khô nghệ thuật 
Hợp tác xã hoa khô 

nghệ thuật Hưng Thịnh 

Tổ 6, Ấp Hưng Thịnh, xã 

Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

 

3 
Bộ bàn ghế ngồi hoàng 

gia 

Hộ Kinh doanh Nguyễn 

Văn An 

Khu phố 4, phường Tiến 

Thành, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình phước 

 

4 Dệt thổ cẩm 
Cơ sở dệt vải thổ cẩm 

Thị Chanh 

Ấp 4, xã An Khương, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

 

5 Tủ thờ 
Hộ kinh doanh Đoàn 

Văn Dũng 

Thôn 8, xã Thống Nhất, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

 

6 Hạt điều rang muối 
Công ty TNHH MTV 

sản xuất Hoàng Phú 

Ấp 11B, xã Lộc Thiện, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

 

7 
Nhóm sản phẩm (hạt tiêu 

và mít sấy) 

Hộ kinh doanh Võ Thị 

Hiền 

Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, 

huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước 

 

8 Cà phê nguyên chất 
Hộ Kinh doanh Nhâm 

Nhung 

Tổ 5, ấp Địa Hạt, xã Thanh 

An, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

 

9 Hạt điều rang muối  

Công ty TNHH MTV 

sản xuất thương mại 

Đức Thịnh 

Thôn 3, xã Thống Nhất, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

 

10 

Nhóm sản phẩm hạt điều 

rang (Hạt điều rang 

muối, kẹo hạt điều) 

Công ty TNHH MTV 

sản xuất thương mại 

Nhân Sang 

Tổ 1, ấp Trà Thanh, xã 

Thanh An, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước 

 

11 Hủ tiếu dai  
Hộ Kinh doanh Vũ 

Trọng Chiến 

Khu phố Bình Tân, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước 

 

12 

Nhóm sản phẩm hạt điều 

(hạt điều rang muối; hạt 

điều sả chanh; hạt điều 

mật ong; hạt điều tỏi ớt; 

hạt điều Wasabi) 

Công ty cổ phần tập 

Đoàn Gia Bảo 

Số 28, Đường Trương Công 

Định, khu phố Phú Xuân, 

phường Tân Phú, Thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 



  

13 
Nước linh chi Trường 

Thọ 

Công ty cổ phần Linh 

chi Trường Thọ 

Số 600, quốc lộ 14, phường 

Tân Phú, Thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

 

14 Rượu chuối hột 
Hộ kinh doanh Lê Văn 

Minh 

Tổ 3 khu phố Suối Đá, 

phường Tân Xuân, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

 

15 Rượu men điều 

Công ty TNHH một 

thành viên thương mại 

dịch vụ Kim Thế Anh 

Tổ 5, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 

16 Yến sào 
Công ty TNHH MTV 

Yến Sào Nam Phú 

Tổ 9, khu phố 2, thị trấn 

Chơn Thành, huyện Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước 

 

17 Cà phê nguyên chất 
Công ty TNHH MTV 

Công Phát 

Đường Nguyễn Huệ, 

phường Tân Xuân, thị xã 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 

18 

Nhóm sản phẩm hạt điều 

(nướng nguyên vị, hạt 

điều rang muối, hạt điều 

rang nước cốt dừa) 

Công ty TNHH Hạt 

Điều Vàng 

Đường ĐT741, thôn Tân 

Lực, xã Bù Nho, huyện Phú 

Riềng, Bình Phước 

 

19 

Nhóm sản phẩm hạt điều 

(Hạt điều rang muối; Hạt 

điều vị Wasabi; Hạt điều 

vị mật ong) 

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu Phúc Thịnh 

Winut  

Tổ 1, khu 4, phường Thác 

Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

 

20 

Nhóm sản phẩm hạt điều 

(Wasabi; mật ong; rang 

muối; tỏi ớt; sả chanh) 

Công ty TNHH MTV 

sản xuất thương mại 

dịch vụ Quân Đạt 

Tổ 5, khu 3, phường Long 

Thủy, thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

 

21 

Nhóm sản phẩm trà (Trà 

rau đắng đất; Trà dưỡng 

tâm an) 

Hộ kinh doanh Trà Đức 

An 

Thôn 2, xã Đức Liễu, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

 

22 Hạt điều rang 
Hộ kinh doanh cơ sở 

Như Hoàng 

Thôn Sơn Tùng, xã Thọ 

Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

 

23 Tinh bột nghệ 
Hộ kinh doanh Nhà 

thuốc Quỳnh Anh 

Tổ 1, khu 4, phường Thác 

Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

 

24 

Nhóm sản phẩm hạt điều 

(Phô mai; mật ong; tỏi 

ớt; Yum thái; chanh 

muối; bánh cashewie) 

Công ty TNHH 

VINAHE 

Số 142, đường Nguyễn Tất 

Thành, khu phố Phước 

Trung, phường Phước Bình, 

thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước  

 

25 
Nhóm sản phẩm (Chả 

mực, xúc xích) 

Hộ kinh doanh chả giò 

Khánh Phương 

Khu phố 3, phường Long 

Thủy, thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

 



  

26 

Nhóm sản phẩm hạt tiêu 

(Hạt tiêu xanh sấy thăng 

hoa; bột tiêu xanh sấy 

thăng hoa; bột tiêu tứ sắc 

sấy thăng hoa) 

Hợp tác xã hồ tiêu hữu 

cơ Lộc Quang 

Ấp Bù Tam, xã Lộc Quang, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

 

27 Bột đạm dế 
Công ty TNHH Cricket 

One 

Ấp 9, xã Lộc Hưng,huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

 

28 
Trà dược liệu thiên nhiên 

7 trong 1 Mạnh Hùng 

Hộ kinh doanh Hoàng 

Mạnh Hùng 

Ấp Bù Linh, xã Lộc Phú, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

 

29 

Nhóm sản phẩm hạt điều 

(Hạt điều rang muối có vỏ 

lụa; Hạt điều rang  vị gừng 

Nhật Bản; Hạt điều rang vị 

quế Việt Nam; Hạt điều 

rang vị cacao Aztecs; Hạt 

điều rang vị vani mật ong 

New Zealand; Hạt điều 

rang không muối; Hạt điều 

lụa; Hạt điều rang nguyên 

vị; Hạt điều rang nguyên 

vị; Hạt điều rang nguyên 

vị; Hạt điều cà phê) 

Công ty cổ phần Hà Mỵ 
Ấp 4, Xã Tân Lập,  huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

 

30 

Nhóm sản phẩm mật ong 

(mật ong, sữa ong chúa; 

phấn hoa, tinh bột nghệ) 

Hộ kinh doanh Vũ Tiến 

Hoàng 

Số 1462, Quốc lộ 14, 

phường Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài 

 

31 Máy suốt tiêu 
Hộ kinh doanh Lê Thị 

Thủy 

Ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

 

32 
Máy cắt tách vỏ cứng hạt 

điều 

Công ty cổ phần Đại 

Hoàng Kim Bình Phước 

Đường Liên Thôn Phước 

Hòa Phước Tân, thôn Phước 

Tân, xã Bình Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

 

33 Máy nhặt quả điều 
Hộ kinh doanh Ngô 

Ngọc Quang 

Ấp Tân Lập, xã Tân Thành, 

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

 

34 Máy bóc vỏ lụa hạt điều 

Công ty TNHH một 

thành viên sản xuất 

thương mại dịch vụ 

Thành Phát 

Khu phố 2, phường Thác 

Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

 

35 
Nhóm sản phẩm cao su 

(nệm, gối cao su) 

Công ty cổ phần cao su 

kỹ thuật Đồng Phú 

Xã Tân Lập, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước 

 

36 Gạch không nung 
Công ty TNHH Hoàng 

Ân 

Ấp 9, xã Lộc Hưng, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 
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